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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số 71A, 72A, 78A, 79, 102, 103A 127B, 128A, 128B, 

128C, Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Chen Ching Lang. 

+ Chức danh: Thành viên hội đồng thành viên. 

+ Sinh ngày: 05/03/1954. 

+ Quốc tịch: Đài Loan. 

+ Số hộ chiếu: 302405047, ngày cấp 24/05/2011, nơi cấp Đài Loan. 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 193, Beiping road, Douliu City, Yunlin 

Country, Taiwan (64052). 

- Điện thoại: 0273.6519999. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 1201484151 đăng ký lần đầu 

ngày 24/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/08/2023 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang chứng nhận. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số: 1061444635 chứng nhận lần đầu ngày 

24/11/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 07/08/2023 do Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Tiền Giang chứng nhận. 

2. Tên cơ sở:  

- Nhà máy sản xuất các loại giày dép Apache Việt Nam, công suất 12.000.000 

đôi/năm (giày dép 6.000.000 đôi/năm, đế 6.000.000 đôi/năm). 

- Địa điểm cơ sở: Lô số 71A, 72A, 78A, 79, Khu công nghiệp Long Giang, xã 

Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 188/QĐ-

UBND ngày 10/02/2017 và Quyết định điều chỉnh ĐTM số 3710/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Quy mô của cơ sở: theo quy định pháp luật về đầu tư công, cơ sở có vốn đầu 

tư 2.564.100.000.000 đồng, phân loại thuộc Nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở: 
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3.1. Công suất của cơ sở:  

Bảng 1. 1 Công suất của cơ sở 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Giày, dép thành phẩm Đôi/năm 6.000.000 

2 Đế giày Đôi/năm 6.000.000 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM với công suất 

giày, dép thành phẩm 5.000.000 đôi/năm và đế giày 5.000.000 đôi/năm.  

Do đặc thù của cơ sở là gia công các sản phẩm giày, dép, đế giày nên cơ sở tập 

trung sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Cuối năm 2020, cơ sở thống kê lại 

các đơn hàng mỗi tháng và tổng hợp lại thì cơ sở đã hoạt động với công suất giày, dép 

thành phẩm 6.000.000 đôi/năm và đế giày 6.000.000 đôi/năm. Quy mô công suất này 

cũng đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư mã 

số 1201484151 khi thay đổi lần 7 ngày 24/11/2020. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Để sản xuất giày dép thành phẩm và đế, cơ sở sẽ thực hiện các quy trình sản 

xuất như sau: 

A - QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÀY THÀNH PHẨM VÀ ĐẾ 

- Quy trình hoàn thiện đế giày (1). 

- Quy trình sản xuất mũ giày (2). 

- Quy trình in logo (3). 

- Quy trình sản xuất giày thành phẩm (4). 
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(1) Quy trình hoàn thiện đế giày  

 

Hình 1. 1 Sơ đồ quy trình hoàn thiện đế giày  

Thuyết minh quy trình: 

Đế giày được nhân viên QC kiểm tra trước khi sắp bộ hoàn chỉnh. Tiếp theo, 

công nhân sẽ sử dụng máy mài đế để định hình đế giày theo mẫu đã quy định. 

Đế giày sau khi được mài sẽ đưa đến công đoạn rửa ấm bằng máy rửa đế nhằm 

loại bỏ vết dầu bám trên phần đế bằng hóa chất tẩy (Chất hoạt động bề mặt, chất làm 

ướt, axit organic, natrihydroxit, nước, axit oxalic). Nước thải phát sinh từ công đoạn 

này sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở.  

Tiếp theo đế giày được quét hóa chất xử lý trước đưa vào máy chiếu tia UV (với 

thành phần Methyl Ethyl Ketone, Methyl Cyclohexane, Ethyl Acetate, nhựa UV 

Curable Resin), tại đây máy chiếu xạ sẽ phát tia UV nhằm kích hoạt bề mặt đế giày, 

Kiểm tra 

Mài đế 

Rửa đế  

Làm nóng 

 

 
Quét chiếu xạ 

 

Làm lạnh 

Dán đế 

Ép máy 

Nhập kho  

Bụi 

Nước, hóa chất Nước thải 

Nhiệt thừa 

 

HCHC bay hơi, Tia UV 

 

HCHC bay hơi 

Đế giày 

Quét chiếu xạ 

 

Làm nóng 

 

HCHC bay hơi, Tia UV 

 

Nhiệt thừa 

 

Tiếng ồn 
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giúp cho keo dán dính chặt hơn ở công đoạn sau. Sau đó đế giày sẽ được làm lạnh 

bằng máy định hình lạnh rồi chiếu xạ một lần nữa. Tại công đoạn máy chiếu tia UV, 

cơ sở có quy định về khoảng cách không để ảnh hưởng đến công nhân. Đế giày đã qua 

xử lý được công nhân ráp với nhau (đế trong và đế ngoài) bằng máy dán keo thành đế 

hoàn chỉnh trước khi nhập kho. 

(2) Quy trình sản xuất mũ giày  

 

Hình 1. 2 Sơ đồ quy trình sản xuất mũ giày 

Kiểm tra chất 

lượng 

Nguyên liệu 

Cắt 

Mài, gọt da 

Dán keo 

In logo 

Sấy 

Ép nổi 

May 

Dập lỗ 

Khâu lắp ráp 

thành phẩm 

Da, vải lưới,… 

CTR 

CTR 

Bụi, CTR 

HCHC bay hơi 

HCHC bay hơi 

 

HCHC, nhiệt thừa 

Nhiệt thừa 

Bụi, tiếng ồn 

Tiếng ồn, CTR 

Kiểm tra CTR 

Keo dán 

Mực in 

Phụ liệu 

may 

Nhiệt 
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu sản xuất mũ giày gồm vải và da dạng tấm đã qua xử lý. Toàn bộ 

nguyên liệu sẽ chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng. Tại đây, các nhân viên QC sẽ 

kiểm tra chất lượng vải và da, vải và da nguyên tấm đạt chất lượng sẽ chuyển đến máy 

cắt. Tại đây, máy cắt sẽ được tự động hóa cắt vải và da (sử dụng máy cắt phẳng), da 

(sử dụng máy cắt xoay) hoặc máy cắt laser thành từng loại chi tiết để may mũ giày. 

Các chi tiết sau khi cắt nếu chưa đạt yêu cầu sẽ được mài hoặc gọt (chủ yếu là da). 

Các chi tiết đạt yêu cầu sẽ được công nhân đưa đến công đoạn dán keo. Các chi 

tiết sau khi dán chuyển tiếp qua công đoạn in logo theo yêu cầu của từng loại sản 

phẩm, sau đó được đưa đi sấy để làm khô nhãn hiệu (công đoạn này được thực hiện 

bởi dây chuyền sấy hồng ngoại), mũ giày tiếp tục được chuyển đến công đoạn ép nổi 

logo.  

Mũ giày sau khi đã được ép logo sẽ chuyển qua công đoạn may zíz zắc phần 

trước mũi lót thân giày và may chằng quanh phần dưới mũi giày bằng các máy may 

công nghiệp. Mũ giày tiếp tục được chuyển qua công đoạn đục lỗ, sau khi đục lỗ bằng 

máy đục lỗ tự động, mũi giày sẽ được làm sạch và xỏ dây giày.  

Các sản phẩm này được nhân viên QC kiểm tra, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ đưa 

vào kho chứa trước khi chuyển qua khâu lắp ráp giày thành phẩm, những sản phẩm 

không đạt đem chỉnh sửa lại, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được thải bỏ, thu gom 

chung với chất thải. 
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(3) Quy trình sản xuất giày thành phẩm 

 

Hình 1. 3 Quy trình sản xuất giày thành phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

Mũ giày, đế trong, đế ngoài sẽ được công nhân quét lót để xử lý bề mặt nhằm 

tăng khả năng dính của keo trước khi chuyển qua công đoạn quét keo. Mũ giày sẽ 

được công nhân bôi keo và gò thủ công để làm dính với đế trong của giày. Tại khu vực 

dán keo công nhân sẽ được trang bị khẩu trang than hoạt tính, bao tay bảo hộ,… để 

giảm tác động của hơi keo. Từ đây sản phẩm này đưa vào máy ép cùng với đế ngoài 

của giày tạo thành sản phẩm thô. 

Giày được vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh giày (có thành phần Methyl Ethyl 

Ketone, Methylcyclohexane, Resin) cho sạch mới được xem là thành phẩm. Tại công 

đoạn này có phát sinh hơi dung môi, vì vậy công nhân sẽ được trang bị đầy đủ các đồ 

bảo hộ lao đông như: khẩu trang than hoạt tính, bao tay,... 

Lúc này, nhân viên QC công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm và kiểm tra kim 

loại bằng máy dò kim loại, nếu sản phẩm đạt yêu cầu mới đóng gói có kèm theo túi 

chống ẩm. Sau đó đóng vào thùng carton, lưu kho và xuất hàng. 

Đế trong Mũ giày Đế ngoài 

Quét lót 

Dán đế 

Ép  

Kiểm tra 

Đóng gói 

Xuất hàng 

HCHC bay hơi 

HCHC bay hơi 

 

Chất thải rắn 

Chất thải rắn 

Keo dán 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH giày Apache Việt Nam                                                   13 

(4) Quy trình in logo  

 

Hình 1. 4 Sơ đồ quy trình in logo 

Thuyết minh quy trình  

- Chuẩn bị khung in: khung in được cố định bằng đinh kẹp và băng dính. 

- Pha mực in: mực in (gốc nước có thành phần Nước, chất tự hủy, bột nhuộm 

nhiệt) và dung môi (có thành phần Cyclohexanone, Ethyl Acetae, n-Butyl Acetate) sẽ 

pha đều với nhau. 

- Vật liệu cần in là mũ giày và miếng lót giày sẽ được công nhân sắp xếp trải 

trên bàn in. 

- Quá trình in thực hiện bằng phương pháp in bằng thủ công: công nhân sử 

dụng bàn chải để đẩy, phết mực màu khiến mực thấm qua lưới in, chuyển mực lên bề 

mặt sản phẩm in. Ngoài ra, quá trình in lụa cũng được thực hiện tự động nhờ thiết bị in 

tự động. Công ty sử dụng mực in gốc nước để in logo nên mùi hôi phát sinh từ quá 

trình này xem như không đáng kể. 

- Sản phẩm sau khi in sẽ được để trên kệ cho khô từ 1- 4h, trước khi chuyển đến 

quá trình ép nổi. Khung in sẽ được công nhân rửa sạch bằng nước tại khu vực rửa 

khung in của cơ sở, một vài khung in dính ít mực sẽ được công nhân dùng giẻ lau và 

dung dịch vệ sinh C-25AF để chuẩn bị in cho quy trình sau. Lượng nước thải từ quá 

trình này sẽ được dẫn về bể xử lý nước thải sản xuất cục bộ, giẻ lau có dính mực in sẽ 

được thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại và giao cho đơn vị chức năng xử lý.  

Các dụng cụ đựng keo, mực in sau khi sử dụng sẽ được công nhân tiến hành rửa 

sạch bằng nước. Nước thải này sẽ được dẫn về xử lý tại khu vực xử lý nước thải sản 

xuất cục bộ của cơ sở. Tại công đoạn này có phát sinh hơi dung môi, vì vậy công nhân 

sẽ được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ lao đông như: khẩu trang than hoạt tính, bao 

tay,... 

Chuẩn bị khung in Pha mực in Trải vật liệu lên bàn in 

In lụa 

Chờ khô 

Lưu kho 

HCHC bay hơi, CTNH 

Rửa khung in 

Nước thải 
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B - Quy trình hoàn thiện dép thành phẩm 

 

Hình 1. 5 Sơ đồ quy trình sản xuất dép thành phẩm 

Thuyết minh quy trình 

Mặt dép được chuyển đến công đoạn in logo (tương tự như in logo giày). Đế 

dép và mặt dép được sấy ở nhiệt độ bằng điện từ 50 - 55oC để tăng khả năng bám dính 

của keo. Quá trình quét keo được thực hiện 2 lần, mặt dép và đế dép được công nhân 

dán lại với nhau bằng thủ công, sau đó được cố định và ép chặt nhờ máy ép. Dép thành 

phẩm sẽ được công nhân vệ sinh trước khi đóng gói. 

Mài đế 
 

Rửa đế 

Quét chiếu xạ 

 

Chiếu xạ 

Phối đôi đế 

Đế dép, mặt dép 

Sấy lần 1 

Quét keo nước 1 

Sấy lần 2 

Quét keo nước 2 

Sấy lần 3 

Dán đế, ép đế 

Vệ sinh Máy làm lạnh 

Phối đôi  

Kiểm tra  

Đóng gói  

Bụi 

 

Nước thải 

 

HCHC bay hơi 

 

Tia UV 

 

HCHC bay hơi 

 

HCHC bay hơi 

 

HCHC bay hơi 

 

HCHC bay hơi 

 

HCHC bay hơi 
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Đế dép sau khi chuyển đến chuyền sản xuất được mài lại để đảm bảo độ nhẵn 

cần thiết. Để được rửa bằng hóa chất thời gian thay mới là 24h và không bổ sung hàng 

ngày. 

Đế dép và mặt dép được chiếu xạ để tăng khả năng bám dính của keo ở công 

đoạn dán, ép. 

Đế dép và mặt dép được quét keo và sấy khô nhiều lần trước khi dán đế và ép 

đế tạo thành phẩm. 

Thành phẩm được vệ sinh, kiểm tra đảm bảo theo tiêu chuẩn của khách hàng 

trước khi đóng gói. 

*Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở: 

Bảng 1. 2 Danh mục máy móc, thiết bị 

TT Tên máy móc - thiết bị Công suất (Kw) Số lượng 

1 Máy xén biên đế 1.2 19 

2 Máy mài thô aro 0.75-1.5 113 

3 Máy mài đế tự động 1.5 - 3.7 4 

4 Máy mài đế 2.25-3 110 

5 Máy chặt bán tự động 3-4.2 6 

6 Máy ép đế 1.5 4 

7 Máy rửa đế  giày tự động 8 -129 8 

8 Máy mài đại đế 3.3 5 

9 Máy chặt đứng 0.75 68 

10 Máy chặt lớn 1.5-2.2 105 

11 Ép tem đế đệm 1.2-2 14 

12 Máy chấm keo tăng cường 0.4 55 

13 Máy ép nóng 1 14 

14 Máy lạng 0.37-3.4  57 

15 Cắt dây đai 0.28 3 

16 Máy ép tem size 0.28 - 0.5 25 

17 Máy cắt laser 3.6-6 29 

18 Máy mài da 0.25 20 

19 Máy tự động gấp cắt bọ 2 11 

20 Máy cắt rập 2 6 

21 Máy ép nóng lớn 15-21 51 
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TT Tên máy móc - thiết bị Công suất (Kw) Số lượng 

22 Máy nấu sáp khâu chặt 1 1 

23 Máy in tự động 12 1 

24 Hệ thống phun bằng cánh tay robot 12 1 

25 Máy ép tem size tự động 2 1 

26 Máy ép logo đế đệm tự động 2 2 

27 Máy sắp liệu 3 1 

28 Máy cắt da tự động 20 2 

29 Máy lăn keo nóng 2 18 

30 Máy ép nóng ủi phẳng 1.5 8 

31 Máy ép lạnh 2.2 14 

32 Máy ép nhiệt nóng lạnh 13 4 

33 Máy lăn keo lạnh 750w 1 

34 Máy cắt tự động 10.5-22 14 

35 Máy may 1 kim 0.55 32 

36 Máy may 2 kim 0.55 49 

37 Máy may trụ 1 kim adc 0.55 276 

38 Máy may cuốn viền 0.55 45 

39 Máy may zigzag bàn 0.55 39 

40 Máy may vắt sổ 0.55 34 

41 Máy may vắt sổ điện tử 0.55 14 

42 Máy may chỉ đế 0.56- 2.2 52 

43 Máy may lập trình nhỏ 0.55 149 

44 Máy may lập trình lớn 0.55 231 

45 Máy đục lỗ 0.2 66 

46 Máy dập tẻ biên 0.75 71 

47 Máy đóng nút 0.4 32 

48 Máy may  zizag trụ 0.55 65 

49 Máy phun keo nóng 2-2.2 76 

50 Máy xỏ dây 0 33 

51 Máy dập bằng 0.2-0.55 11 

52 Máy tẻ biên 2.2 8 

53 Máy may cansai 0.35 36 
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TT Tên máy móc - thiết bị Công suất (Kw) Số lượng 

54 Máy may phải 0.55 4 

55 Máy dập tẻ keo tự động 2.2 3 

56 Máy dập cuốn biên tự động 0.98 9 

57 Máy dán đa năng 3.04 2 

58 Máy cắt tự động siêu âm 1 2 

59 Máy may rút mũi 0.55 34 

60 Máy may zigzag cuốn viền 0.55 16 

61 Máy may trụ 2 kim 0.55 14 

62 Máy may laban 0.37 96 

63 Máy hấp mũi giày 10-12 32 

64 Máy hấp mũi hơi nước 9-10 39 

65 Máy gò gót 0.8-1.5 50 

66 Máy sấy nóng 8-10 61 

67 Máy sấy nóng mâm xoay 3-7 19 

68 Máy vẽ định vị 0 75 

69 Máy sấy 10 mâm 20 79 

70 Máy ép tổng lực 2.25 80 

71 Máy khử nhăn 4.8-5.8 63 

72 Máy sấy đế giày 5.5 3 

73 Máy lạnh 4.5-12 74 

74 Máy tháo phom 0.3 - 1.5 25 

75 Máy tháo phom tự động 0.3 32 

76 Máy tháo, vô  phom tự động 0.3 2 

77 Máy lăn keo nóng  đế đệm 1900w 35 

78 Máy khò nhỏ 1 21 

79 Máy ép đế đệm 0.1 24 

80 Máy éo thủy lực hơi nước 2.5 8 

81 Máy định hình gót nóng lạnh 2.5 -3.6 41 

82 Máy sấy định hình nóng 9-14.5 20 

83 Máy quét nước xử lý 1- 2 55 

84 Máy định hình mũi 2.5-3.6 48 

85 Máy gò mũi 3.7 2 
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TT Tên máy móc - thiết bị Công suất (Kw) Số lượng 

86 Máy hấp tăng nhiệt 7 7 

87 Máy hấp gót 9 3 

88 Máy đóng hộp 0.25 4 

89 Máy cắt đế eva 2.2 2 

90 Máy robot phun keo tự động 3 1 

91 Máy ép thuỷ lực trước sau 1.5 4 

92 Máy làm sạch form giày 3hp 1 

93 Máy nén khí công nghiệp 37 15 

94 Băng chuyền sấy đế hồng ngoại 6-12 14 

95 Băng chuyền sấy đế hồng ngoại 18m 89 4 

96 Băng chuyền sấy đế hồng ngoại 7.5m 25 7 

97 Băng chuyền 4.3m 0.25 32 

98 Máy chiếu xạ 24 9 

99 Dây chuyền sản xuất mô đun tự động 69 -75 16 

100 Mấy sấy nóng 6 12 

101 Băng chuyền 5m 0.37 6 

102 Băng chuyền quét keo 15.5m 18-96 3 

103 Băng chuyền quét keo chiếu  xạ 18m 90-140 4 

104 Máy sửa lỗ 1.3 3 

105 Máy rà kim loại 60w 66 

106 Máy rà kim loại 0.1-2.6 9 

107 Máy đánh dấu dòng 750 27 

108 Cân điện tử loại lớn 200 3 

109 Máy may hoa văn 3D 0.55 10 

110 Máy ép chống thấm nước 3-5 23 

111 Máy soi chiếu giày 200 1 

112 Máy in biên số - 1 

113 Máy nâng chuyển hàng tự động - 4 

114 Máy huỷ giày 30HP 30 2 

115 Máy trộn keo - 12 

116 Máy lắc hóa chất 1.2 2 

117 Máy do da 1.2 1 
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TT Tên máy móc - thiết bị Công suất (Kw) Số lượng 

118 Máy làm khuôn vẽ mũi 1.2 1 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Bảng 1. 3 Sản phẩm của cơ sở 

TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 

1 Giày dép Đôi/năm 6.000.000 

2 Đế giày Đôi/năm 6.000.000 

 Tổng cộng Đôi/năm 12.000.000 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở: 

a) Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu 

Bảng 1. 4 Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu 

TT Tên nguyên, vật liệu Đơn vị Số lượng Công đoạn sử dụng 

1  Băng keo Cuộn 79.782 Đóng gói 

2  Chỉ Cuộn 393.734 May 

3  Da nhân tạo m 985.481 Cắt, mài da 

4  Da thuộc m2 3.919.755 Cắt, mài da 

5  Dây giày m 17.325 Xỏ dây 

6  Dây giày Sợi 8.757.467 Xỏ dây 

7  Dây tăng cường m 4.696.089 May 

8  Dây treo nhãn Cái 17.901.719 Đóng gói 

9  Đế lót eva m 114.951 Phối đôi 

10  Đế lót eva Tấm 148.221 Phối đôi 

11  Đế trong Đôi 8.339.147 Phối đôi 

12  Eva m 288 Cắt, mài da 

13  Giấy gói/lót giày Tờ 103.987.543 Đóng gói 

14  Hộp đựng giày Cái 12.703.058 Đóng gói 

15  Logo Cái 9.790.627 Trang trí 

16  Màng nhựa TPU m 83.348 Sản xuất mũ giày 

17  Mặt dép Đôi 8.835 Mài  
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TT Tên nguyên, vật liệu Đơn vị Số lượng Công đoạn sử dụng 

18  Mặt giày Cái 1.780.671 Mài 

19  Miếng lót giày Đôi 2.842.281 Phối đôi 

20  Miếng lót giày Tấm 34.707 Phối đôi 

21  Miếng ốp giày Cái 10.181.331 Phối đôi 

22  Mút m 980.901 Sản xuất mũ giày 

23  Mút Tấm 905 Sản xuất mũ giày 

24  Nhãn các loại Cái 39.598.718 Trang trí 

25  Nhãn các loại m 188 Trang trí 

26  Nút nhựa, kim loại Bộ 70.265.994 Đục lỗ 

27  Phụ kiện trang trí Cái 5.522.104 Trang trí 

28  Tấm carton Cái 1.607.330 Đóng gói 

29  Thùng carton Cái 1.588.872 Đóng gói 

30  Túi đựng giày Cái 48.534 Đóng gói 

31  Túi pe Cái 3.246.050 Đóng gói 

32  Vải Đôi 209.154 Sản xuất mũ giày 

33  Vải m 4.273.166 Sản xuất mũ giày 

34  Vải Tấm 501 Sản xuất mũ giày 

b) Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hoá chất 

Bảng 1. 5 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hoá chất 

TT Hoá chất Công đoạn sử dụng 
Khối lượng 

(Kg/năm) 

1 Chất đông cứng Quét lót – Dán keo 21.607 

2 Chất kết dính Dán mũ giày, dán đế  423.978 

3 Nước vệ sinh Kiểm tra 46.133 

4 Chất tẩy rửa Rửa đế 503.520 

5 Nước xử lý Quét lót 292.746 

6 Chất làm cứng - in In logo 279 

7 Chất kết dính - in In logo 252 

8 Mực in gốc nước In logo 2.575 

9 Dung môi pha mực in In logo 28 

10 
Dung dịch vệ sinh khung 

in 
Vệ sinh khung in 263 
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- Chất đông cứng: bao gồm các loại như RFE-02 CR, 364, ARF-40, SH-52, 

ARF-2000, VNP-RN, ARF-50, SH-08, WH-03, có thành phần hoá học gồm: Methyl 

cyclohexane, Butyl Acetate, Ethyl acetate, Hexane, Phenol, Aliphatic isocyanate, 1,6-

diisocyanato-, homopolymer, 2,4-Toluene diisocyanate, Aromatic polyisocyanate, 

Polyisocyanate,… 

- Chất kết dính: bao gồm các loại như R-2060S, 758A, 7316, 7219, 709-4, 

GE-01VN, W-104, EP-39VN, W-08, A575W, W-80, 8250-2, 6100UL-2(S) , PL-52 có 

thành phần hoá học gồm: Methyl cyclohexane, Ethyl acetate, Acetone, Methyl Ethyl 

Ketone, Polymerized Styrene, Butadiene Rubber, Polyurethane resin, Chất đàn hồi 

nhiệt dẻo, Tackifier Resin, Thermoplastic Rcsin, Tackifier Resin, 1,3-Butadiene, 2-

chloro-, homopolymer, Nhựa PU, nước,… 

- Nước vệ sinh: bao gồm các loại như 297, 233SM, 289 có thành phần hoá học 

gồm: Ethyl acetate, Methyl Ethyl Ketone, Butanone, Methyl cyclohexane, Dimethyl 

carbonate, Hydrocarbon mixture,… 

- Chất tẩy rửa: bao gồm các loại như HD-550S, HD-1020J có thành phần hoá 

học gồm: Wetting agent, Nitric Acid, Citric Acid, Surfactant, Organic acids, Sodium 

hydroxide, Surfactant, nước,… 

- Nước xử lý: bao gồm các loại như 6001, 6002VN, PR-505A, 320NUV, VNP-

P101, VNP-2025D, 232F-2, 332F-2, 007V, 311FT6V, PL-55, 224-2, 311A5, 

6006EAB, P-5-2, PM01, 005S, 311HMVN, 320NT5, 001AB, 001GAB, PU-45,… có 

thành phần hoá học gồm: Ethyl acetate, Acetone, Butanone, Methyl cyclohexane, 

Methyl Ethyl Ketone, Polyurethane, Dimethyl sulfoxide, Diethylformamide, Sodium 

dichlorisocyanuric acid, Organic acid,… 

- Mực in gốc nước:  bao gồm các loại như C-12038, C-12018, C-17048, C-

18078, C-17078, C-11008, C-11048, C-12068, C-15008, PU-203AF, PU-302AF, C-

14048, C-15008W,… có thành phần hoá học gồm: N,N-diethyl-Formamide, Nước, 

chất tự hủy, bột nhuộm nhiệt, màu,… 

- Dung môi pha mực in: bao gồm các loại như C-20AF, N-75 có thành phần 

hoá học gồm: Methyl ethyl ketone, N,N-diethyl-Formamide, Ethyl acetate, 

Cyclohexanone, nhựa tổng hợp, phụ gia, nước,… 

- Dung dịch vệ sinh khung in: bao gồm các loại như C-25AF, C-04 có thành 

phần hoá học gồm: Methyl ethyl ketone, N,N-diethyl-Formamide, Ethyl acetate, nhựa 

tổng hợp, phụ gia, nước,… 

c) Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước từ hệ thống cấp nước sạch của Công ty TNHH Phát triển 

KCN Long Giang. Khối lượng sử dụng tại nhà máy dự kiến như sau: 

- Nước cấp cho các nhà vệ sinh: 
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Tổng số lượng công nhân viên của Cơ sở là 6000 người. Theo tiêu chuẩn nước 

cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp từ 45 lít/người/ngày 

(TCXDVN 33:2006 - Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết 

kế). Khối lượng nước cấp sinh hoạt được ước tính như sau: 

Q = 6000 người x 45 lít/người/ngày = 270 m3/ngày. 

- Nước cấp cho nhà ăn: 

Nhà máy có hoạt động nấu ăn phục vụ cho công nhân viên. Tiêu chuẩn cấp nước 

25 lít/suất ăn (Theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988). Lượng nước cấp cho nhà ăn là:  

Q = 6000 suất ăn/ngày x 25 lít/suất ăn = 150 m3/ngày. 

- Nước cấp cho sản xuất: 

Căn cứ vào kinh nghiệm sản xuất, định mức nước cấp cho các công đoạn sản 

xuất (gồm: rửa đế; vệ sinh dụng cụ đựng keo, vệ sinh khung in) của 1 đôi giày là 1,0 

lít. 

Dự án có công suất tối đa 12.000.000 đôi/năm tương đương 40.000 đôi/ngày. 

Như vậy, ước tính lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

QSX = 40.000 đôi/ngày x 1 lít/đôi = 40 m3/ngày. 

- Nước tưới cây xanh: tưới cây xanh thảm cỏ vào những ngày nắng ước tính 

khoảng 10 m3/ngày. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án như sau: 

Bảng 1. 6 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

1 Nước cấp cho sinh hoạt m3/ngày 270 

2 Nước cấp cho nhà ăn m3/ngày 150 

4 Nước cấp cho hoạt động sản xuất m3/ngày 40 

5 Nước tưới cây xanh m3/ngày 10 

 Tổng cộng m3/ngày 470 

d) Nhu cầu sử dụng điện năng 

Lượng điện bình quân sử dụng của cơ sở khoảng 1.300.000 kWh/tháng. Nguồn 

cung cấp từ trạm điện cao thế 22kV của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

a) Về vị trí của cơ sở 

Nhà máy sản xuất các loại giày dép Apache Việt Nam của Công ty TNHH Giày 

Apache Việt Nam được thực hiện tại Lô số 71A, 72A, 78A,79 KCN Long Giang, xã 
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Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Sơ đồ vị trí của cơ sở như 

sau: 

 

Hình 1. 6 Sơ đồ vị trí cơ sở 

Vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: giáp đất trống KCN và Công ty SHC. 

+ Phía Tây: giáp đường nội bộ D6 KCN.  

+ Phía Nam: giáp đường nội bộ D5 KCN. 

+ Phía Bắc: giáp Công ty Scancom – CN MeKong và đất trống KCN. 

 SCANCOM VN 

APACHE 1 
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Hình 1. 7 Hình ảnh cơ sở 

b) Các hạng mục công trình xây dựng đã triển khai 

Cơ sở đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động 

điều hành, sản xuất như sau: 

Bảng 1. 7 Các hạng mục công trình xây dựng 

TT Tên các hạng mục Diện tích (m2) 

1 Nhà xưởng 1 4.842,2 

2 Nhà xưởng 2 4.842,2 

3 Nhà xưởng 3 4.800 

4 Nhà xưởng 4 4.800 

5 Nhà xưởng 5 4.800 

6 Nhà xưởng 6 4.800 

7 Nhà văn phòng 1  1.436,9 

8 Kí túc xá 1.211,9 

9 Nhà công đoàn, y tế 165 

10 Nhà bảo vệ 25 

11 Nhà ăn 1.800 

12 Phòng điện 1 105 

13 Phòng điện 2 105 

14 Nhà xe 1.941,3 
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TT Tên các hạng mục Diện tích (m2) 

15 Nhà xe giai đoạn 2 2.460 

16 Nhà kho 2.400 

17 Nhà kho giai đoạn 2 1.950 

18 Phòng hóa chất 400 

Tổng cộng 42.884,5 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Long Giang. Khu công nghiệp có tổng diện 

tích 540 ha được quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 

26/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

KCN Long Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp quyết định số 

1824/QĐ-BTNMT ngày 16/11/2007 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án KCN Long Giang (các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật KCN Long Giang) và Quyết định số 1526/QĐ-BTNMT ngày 04/08/2008 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê quyệt Báo cáo đánh giá tác động bổ sung của KCN 

Long Giang. 

KCN Long Giang đã được Tổng Cục Môi trường xác nhận Hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường của Dự án “Khu Công nghiệp Long Giang (các hạng mục đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Giang)” tại xã Tân Lập 1, 

huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tại Giấy xác nhận số 91/GXN-TCMT ngày 

03/09/2015. 

KCN Long Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải 

vào nguồn nước theo giấy phép số 2651/GP-BTNMT ngày 24/11/2014 và đã lắp đặt 

hệ thống quan trắc nước thải tự động 24/24h. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Nước thải phát sinh từ cơ sở được hợp đồng và đấu nối với hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang để tiếp tục xử lý nên 

không xả thải trực tiếp ra môi trường tiếp nhận nên không thuộc trường hợp đánh giá 

khả năng chịu tải nguồn tiếp nhận nước thải. 

Bụi, khí thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

thải ra môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Tóm tắt sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở như sau: 

 

Hình 3. 1 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của nhà máy 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

- Nước mưa toàn nhà máy được thu gom bằng đường ống BTCT, đường kính 

D300 - 800mm thoát ra hệ thống thu gom nước mưa của KCN Long Giang tại 2 điểm, 

1 phía đường D6 và 1 điểm phía đường N5. 

 

Hình 3. 2 Mặt bằng thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Nước mưa chảy tràn 

và từ máy nhà 

HT thoát nước 

mưa nhà máy 

HT thoát nước mưa 

KCN (2 vị trí) 

HG 1 

HG 2 

Đ
Ư

Ờ
N

G
 N

5
 

ĐƯỜNG D6 
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Sơ đồ tóm tắt việc thu gom, xử lý nước thải tại nhà máy như sau: 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt (bao gồm: nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh sau khi 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 

mỡ) sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa PVC đường kính 90-114mm, sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Giang, số điểm 

đấu nối là 05 điểm (01 điểm phía đường N5, 04 điểm phía đường D6). 

Hình 3. 4 Mặt bằng thoát nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sản xuất được thu gom bằng ống nhựa PVC đường kính 90mm về 

hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 80 m3/ngày. Sau đó, nước thải được dẫn 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 

Bể tự hoại  

ba ngăn 

Nước thải từ 

nhà ăn 

 

Bể tách  

dầu mỡ 

 

Nước thải từ 

sản xuất 

 

HTXL nước 

thải sản xuất 

 

HTXL nước thải 

KCN Long Giang 

 

HG 2 HG 3 HG 4 HG 5 

HG 1 
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ĐƯỜNG D6 
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bằng đường ống nhựa PVC đường kính 114mm về hố ga cuối cùng để đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Giang tại 1 vị trí thuộc đường 

D6. 

 

Hình 3. 5 Mặt bằng thoát nước thải sản xuất 

1.3. Xử lý nước thải: 

- Nước thải từ nhà vệ sinh: có khối lượng phát sinh là 270 m3/ngày đêm, sẽ 

được thu gom xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối với hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung của KCN Long Giang. 

+ Sơ đồ bể tự hoại: 
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Hình 3. 6 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

+ Nguyên lý hoạt động: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể 

tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất rắn 

ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở ngăn 

này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất hữu cơ 

trong nước.  

Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng như cặn lơ 

lửng còn lại trong nước thải, còn lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được 

thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu).  

Tần suất thuê đơn vị chức năng tiến hành thu gom bùn từ các bể tự hoại trung 

bình khoảng 6 tháng/lần. 

+ Nhà máy đã xây dựng bể tự hoại: 10 khu bể tự hoại với tổng thể tích khoảng 

700 m3. 

- Nước thải nhà ăn: khối lượng phát sinh khoảng 150 m3/ngày, được thu gom, 

xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ, sau đó được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ trước 

khi đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Phát 

triển KCN Long Giang. 

+ Sơ đồ bể tách dầu mỡ: 
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Hình 3. 7 Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

+ Nguyên lý hoạt động: 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ dựa trên nguyên lý khác nhau về trọng 

lượng của nước, mỡ, được thiết kế để tách mỡ, chất béo nổi lên bề mặt. Mỡ thải được 

công nhân định kỳ 1-2 lần/tuần vớt thủ công bằng vợt và chứa vào thùng nhựa có nắp 

đậy. Mỡ sau khi được vớt được hợp đồng với hộ chăn nuôi làm thức ăn gia súc. 

+ Nhà máy đã lắp đặt 02 bể tách dầu mỡ, thể tích khoảng 11,5 m3 (gồm 1 bể 

10m3 tại nhà ăn công nhân và 1 bể 1,5m3 tại nhà ăn chuyên gia). 

- Nước thải sản xuất: bao gồm nước thải từ công đoạn rửa đế; từ công đoạn vệ 

sinh khung in; từ công đoạn rửa các dụng cụ đựng keo, hóa chất với khối lượng phát 

sinh khoảng 40 m3/ngày, được thu gom về hệ thống xử lý công suất 80 m3/ngày trước 

khi đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Phát 

triền KCN Long Giang. 

*Hệ thống xử lý nước thải công suất 80m3/ngày: 
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+ Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Hình 3. 8 Sơ đồ HTXL nước thải sản xuất công suất 80 m3/ngày 

+ Nguyên lý hoạt động: 

Bể thu gom: Nước thải từ quá trình sản xuất được tách cặn từ đầu nguồn trước 

khi chảy về bể thu gom, bể có lắp rổ lược rác thô, sẽ loại bỏ hoàn toàn rác có kích 

thước ≥ 8mm.  

Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng xuyên suốt hệ thống 

xử lý, giảm đáng kể dao động thành phần nước thải đi vào các công đoạn phía sau. 

Trong suốt giờ cao điểm, lưu lượng dư sẽ đuợc giữ lại trong bể điều hòa. Hơn nữa, bể 

Nước thải đầu vào 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Thiết bị phản ứng 

Bể lắng Lamen 

Bể lọc cát áp lực 

 

Bể lọc than hoạt tính 

Bể khử trùng 

Đấu nối KCN Long 

Giang 

 

Bể trung gian 

Bể chứa bùn 

 

Hợp đồng xử lý 

CTNH 

 

NaOH, PAC, 

Polymer 

Sân phơi bùn 

 

NT rửa 

lọc 

NT bùn  

Javen 

Thổi khí  
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điều hòa còn có một số thuận lợi như: 

+ Cân bằng lưu lượng để sự biến động lưu lượng nhỏ nhất. 

+ Cân bằng tải lượng các thông số ô nhiễm. 

+ Đảm bảo tính liên tục cho hệ thống. 

+ Kiểm soát các chất có độc tính cao. 

+ Khử mùi tương đối. 

Máy thổi khí được sử dụng để điều hòa nồng độ của nước thải, giảm mùi hôi và 

đóng góp phần nhỏ trong việc giảm nồng độ chất hữu cơ trong nước thải. Bể này còn có 

vai trò như bể chứa khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì. 

Thiết bị bị phản ứng: 

- Bể trộn 1:  

+ Được châm dung dịch NaOH vào nhằm tạo phản ứng nâng độ pH lên 7,5-8 để 

thuận lợi cho quá trình keo tụ. 

+ Sau đó, tiếp tục được châm dung dịch PAC vào nhằm tạo ra phản ứng keo tụ. 

+ Với sự xáo trộn liên tục của hệ thống motơ cánh khuấy, dòng nước thải dần dần 

tách pha, hình thành các hạt cặn li ti (0,05-0,1mm), tiếp tục dòng nước thải dần dần tách 

pha nhiều hơn, các hạt cặn li ti kết dính thành các hạt có kích thước lớn hơn (0,2-

0,3mm). 

- Bể trộn 2:  

+ Bể trộn 2 được châm Polymer Anion vào nhằm tạo ra phản ứng tạo bông. 

+ Với sự xáo trộn liên tục của hệ thống motơ cánh khuấy, dòng nước thải hầu 

như đã tách pha hoàn toàn, các hạt có kích thước lớn hơn (0,2-0,3mm) đường gắn kết 

tạo thành các bông bùn (0,5-1,5mm), dễ dàng lắng xuống bể lắng hoá lý. 

Bể lắng hoá lý (bể lắng Lamen): 

Nhiệm vụ của bể này là kết thúc quá trình tách pha, loại bỏ lượng chất rắn lơ 

lửng ra khỏi dòng nước thải dưới dạng bông bùn. 

Lượng bùn tách ra khỏi bể lắng được dẫn về bể chứa bùn để nén tách nước, bùn 

thải chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo CTNH. 

Bể chứa trung gian: có tác dụng ổn định lưu lượng trước khi đưa vào bồn lọc 

áp lực. 

Bồn lọc cát áp lực và Bể lọc than hoạt tính: 

Hệ thống được lắp đặt hệ thống lọc cát và hấp phụ than hoạt tính (A.C) sẽ loại 

bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng (TSS), hấp phụ màu và mùi hiệu quả trước khi chảy qua công 

đoạn tiếp theo của hệ thống. Nước rửa lọc được tuần hoàn bể thu gom để tiếp tục xử 
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lý. 

Bể khử trùng: 

Bể sử dụng bơm định lượng để thêm dung dịch NaOCl diệt vi sinh vật còn sót 

lại trong nước thải, coliform đạt chuẩn trước khi xả vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Công ty TNHH Phát triền KCN Long Giang. 

Nước thải đầu ra sau xử lý đạt Quy định đấu nối nước thải của Khu công nghiệp 

Long Giang. 

Bảng 3. 1 Danh mục các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên các bể xử lý Kích thước (m) Số lượng (bể) 
Vật liệu, cấu 

tạo 

1 Bể thu gom  1,0 x 1,0 x 1,5 2 BTCT 

2 Bể điều hòa  6,0 x 4,0 x 2,5 1 BTCT 

3 Thiết bị phản ứng  1,0 x 0,6 x 1,0 2 Thép CT3 

4 Bể lắng Lamen 3,0 x 1,2 x 3,0 1 Thép CT3 

5 Bể trung gian 1,0 x 0,6 x 1,5 1 Thép CT3 

6 Bể lọc cát áp lực 0,35 x 1,7 1 Composite 

7 Bể hấp phụ 0,35 x 1,7 1 Composite 

8 Bể khử trùng  1,0 x 0,6 x 1,5 1 Thép CT3 

9 Bể chứa bùn 4,0 x 1,0 x 2,5 1 BTCT 

10 Sân phơi bùn 4,0 x 3,0 x 1,0 1 BTCT 

Bảng 3. 2 Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị/quy cách Số lượng ĐVT Xuất xứ 

1 Bơm thu gom 12 m3/giờ 2 Cái Taiwan 

2 Bơm điều hoà 6 m3/giờ 2 Cái Taiwan 

3 Bơm áp lực 5 m3/giờ 2 Cái Taiwan 

4 Bơm định lượng hoá chất 120 lít/giờ 4 Cái USA 

5 Bồn hoá chất 500 lít 4 Cái Việt Nam 
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TT Tên thiết bị/quy cách Số lượng ĐVT Xuất xứ 

6 Máy khuấy trộn 0,5HP 2 Cái Taiwan 

7 Tấm lắng Lamen Nhựa ABS 3 Cái Việt Nam 

8 Máy thổi khí 1,5m3/phút 1 Cái Taiwan 

9 Bơm hút bùn 6 m3/giờ 1 Cái Taiwan 

10 
Tủ điều khiển điện, dây diện, 

đường ống 
- - - Việt Nam 

- Hóa chất sử dụng: NaOCL, NaOH, PAC, Polymer. 

- Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sản xuất đã lắp đặt: 

 

Hình 3. 9 Công trình xử lý nước thải sản xuất  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải công đoạn cắt định hình bằng nhiệt (cắt 

laser) 

- Công ty đã lắp đặt 2 hệ thống bụi, khí thải công đoạn cắt định hình bằng nhiệt 

(cắt laser), công suất 60.000 m3/giờ/hệ thống. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH giày Apache Việt Nam                                                   36 

- Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Hình 3. 10 Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải công đoạn cắt laser 

- Thuyết minh quy trình: 

Bụi, khí thải được thu gom bằng đường ống hút đấu nối trực tiếp vào máy cắt 

laser (hệ thống 1 thu gom từ 15 máy cắt laser, hệ thống 2 thu gom từ 14 máy cắt laser), 

sau đó được dẫn bằng đường ống về tháp lọc bụi ướt. 

Tại tháp lọc bụi, nước và khí thải chứa bụi tiếp xúc với nhau nhờ sự va đập của 

dòng khí vào bề mặt nước, hạt bụi sẽ bị giữ lại và rửa trôi ra khỏi thiết bị ở dạng cặn 

bùn, nước cấp được tuần hoàn bổ sung hàng ngày.  

Sau đó dòng khí thải tiếp tục được quạt trung áp đưa về tháp hấp phụ nhằm 

giảm thiểu các nồng độ ô nhiễm. Thông qua cấu trúc bề mặt với các lỗ chân lông bẫy 

khí và hấp phụ khí. Cấu tạo than hoạt tính bao gồm 6 nguyên tử các bon được sắp xếp 

không theo trật tự. Vì vậy hình thành lên các lỗ trống phân tử khá phức tạp, không 

đồng đều. Do đó, tháp hấp phụ bằng than hoạt tính có thể loại bỏ các thành phần ô 

nhiễm có trong khí thải của máy cắt laser (Bụi, SO2, NO2, CO,…). 

Than hoạt tính trong giai đoạn đầu có thể hấp phụ được đến 99% bụi, khí thải. 

Than hoạt tính có thể hấp phụ khí thải với mức tối đa chiếm khoảng 50% trọng lượng 

của nó. Tuy nhiên hiệu quả hấp phụ sẽ giảm dần do than dần bị bão hòa trong quá trình 

sử dụng. Thời gian thay than hoạt tính là 01 năm lần/lần. 

Nguồn phát sinh 

Đường ống thu gom 

Tháp lọc bụi ướt 

Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 

Quạt hút 

Bể nước tuần hoàn 

Ống thải 

Cặn 

Hợp đồng xử lý 
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Than sau khi sử dụng được xem là chất thải nguy hại. Công ty sẽ thu gom và 

quản lý theo quy trình quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với các công ty có chức 

năng đến thu gom và xử lý.  

Dòng khí sạch sau lọc được đưa ra ngoài môi trường thông qua ống thải. Khí 

thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

- Thông số kỹ thuật: 

Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý với thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 3. 3 Thông số kỹ thuật HTXL bụi, khí thải công đoạn cắt laser 

TT Hạng mục Thông số cơ bản 

1 Đường ống thu gom 

Đấu nối trực tiếp vào máy cắt laser 

Vật liệu: ống nhựa xoắn. 

Kích thước: 250mm 

2 Ống dẫn 
Kích thước: Φ600, 700, 800mm. 

Vật liệu: Tole mạ kẽm. 

3 Tháp lọc bụi ướt 
Kích thước: 2200x1500x4500mm. 

Vật liệu: Thép. 

4 Thấp hấp phụ than hoạt tính 
Kích thước: 4200x2000x2900mm. 

Vật liệu: Thép. 

5 Quạt hút 60.000 m3/giờ. 

6 Ống thải 

Tole mạ kẽm. 

D=600mm x H= 12000mm  

(tính từ mặt đất) 

- Hình ảnh hệ thống xử lý đã lắp đặt: 

  

Hình 3. 11 Công trình xử lý bụi, khí thải công đoạn cắt laser 
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2.2. Công trình thu gom hơi hóa chất tại máy pha trộn hóa chất 

- Công ty đã lắp đặt 2 hệ thống thu gom, xử lý hơi hóa chất tại máy pha trộn 

hóa chất. 

- Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Hình 3. 12 Sơ đồ hệ thống thu gom hơi dung môi từ công đoạn pha trộn 

- Thuyết minh quy trình: 

Hơi dung môi từ công đoạn pha trộn hóa chất có nồng độ thấp hơn quy định cho 

phép, đồng thời tại khu vực này không tập trung nhiều công nhân. Do đó, theo báo cáo 

ĐTM điều chỉnh đã được phê duyệt hơi dung môi không cần phải xử lý mà chỉ thu 

gom và phát thải ra môi trường. 

Công ty cam kết chất lượng không khí sau hệ thống xử lý đạt QCVN 

20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ. 

- Thông số kỹ thuật: 

Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom hơi dung môi tại máy pha trộn hóa chất 

như sau: 

Bảng 3. 4 Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom hơi dung môi tại máy pha trộn hóa chất 

TT Hạng mục Thông số cơ bản 

1 Đường ống thu gom 
Vật liệu inox, Φ300mm 

Đấu nối trực tiếp vào máy pha trộn  

2 Quạt hút 3200 m3/giờ 

3 Ống thải Vật liệu inox, D=400mm x H= 4500mm 

- Hình ảnh hệ thống xử lý đã lắp đặt: 

Đường ống thu gom 

 

 

Quạt hút 

Ống thải 

 

Buồng pha trộn 
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Phòng pha mở cửa khi không hoạt động 

 

Phòng pha đóng cửa khi không hoạt động 

 

 

 

Ống thải công đoạn pha trộn hóa chất 

Hình 3. 13 Hệ thống thu gom hơi dung môi công đoạn pha trộn hoá chất 

2.3. Thiết bị xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi tại công đoạn quét keo, quét lót 

để chiếu tia UV 

Theo báo cáo ĐTM được phê duyệt, hợp chất hữu cơ bay hơi (Methyl 

cyclohexane, Ethyl acetate, Acetone, Methyl Ethyl Ketone) được chứng minh là có 

nồng độ rất thấp so với QĐ 3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhất sức khoẻ người lao động, Công ty cam kết sẽ lắp đặt 

các thiết bị xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi riêng lẻ tại máy quét keo và quét lót để 

chiếu tia UV. 

Các máy quét keo và máy quét lót để chiếu tia UV được thiết kế tích hợp thiết 

bị xử lý để thu gom, xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi kèm 

theo các máy quét keo và máy quét lót để chiếu tia UV như sau: 
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- Số lượng đã lắp đặt: 185 thiết bị cho máy quét keo và 04 thiết bị cho máy quét 

lót để chiếu tia UV. 

- Hệ thống xử lý hơi dung môi riêng lẻ thiết bị hình hộp, vật liệu thép, bên trong 

chứa từ 01 - 02 tấm than hoạt tính. 

- Than hoạt tính dạng tấm:  

+ Loại 01 tấm/thiết bị, kích thước của tấm than 65x40x4,5cm; kích thước hộp: 

65x65x40cm. 

+ Loại 02 tấm/thiết bị, kích thước của tấm than 62,5x42,5x2cm và 

62,5x42,5x4,5cm; kích thước hộp: 103x41x42,5cm.  

+ Tần suất vệ sinh 1 tháng/lần, thay mới: 01 năm/lần. 

- Hình ảnh hệ thống xử lý đã lắp đặt: 

 
 

Hệ thống quét: 01 tấm than hoạt tính 

  
Hệ thống quét: 02 tấm than hoạt tính 
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Hệ thống quét băng chuyền tự động 

Hình 3. 14 Thiết bị xử lý HCHC bay hơi máy quét keo và quét lót để chiếu tia UV 

- Nguyên lý hoạt động:  

+ Hợp chất hữu cơ bay hơi tại các máy quét keo và quét lót để chiếu tia UV 

được thu gom về thiết bị xử lý thông qua ống dẫn và quạt hút 2HP. Tại thiết bị xử lý 

xảy ra quá trình hấp phụ hợp chất hữu cơ bằng than hoạt tính. 

+ Than hoạt tính trong giai đoạn đầu có thể hấp phụ được đến 99% hơi dung 

môi trong dòng khí. Than hoạt tính có thể hấp phụ hơi dung môi với mức tối đa chiếm 

khoảng 50% trọng lượng của nó. Tuy nhiên, hiệu quả hấp phụ sẽ giảm dần do than dần 

bị bão hòa trong quá trình sử dụng. Than hoạt tính sẽ được thay mới, than đã qua sử 

dụng xử lý như chất thải nguy hại. 

+ Dòng khí sau thiết bị xử lý thoát ra khỏi thiết bị thông qua các lỗ nhỏ phía 

trên đỉnh thiết bị.  

2.4. Thiết bị xử lý bụi tại công đoạn mài, gọt  

 Các máy mài, gọt được thiết kế tích hợp thiết bị thu bụi túi vải kèm theo. Thiết 

bị có tác dụng giữ lại bụi phát sinh tại các máy này, không để phát sinh bụi ra môi 

trường ảnh hưởng đến công nhân làm việc. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị thu bụi kèm theo máy mài, gọt như 

sau: 

+ Số lượng đã lắp đặt: 93 thiết bị xử lý. 

+ Túi lọc có hình ống trụ dài, đường kính khoảng 40 cm, chiều dài 40 cm, vật 

liệu polyester. 

- Hình ảnh thiết bị xử lý bụi đi thèm máy mài, gọt: 
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Hình 3. 15 Hình ảnh thiết bị xử lý bụi đi thèm máy mài, gọt 

- Nguyên lý hoạt động: dòng khí mang theo bụi được hút vào chụp hút ở phía 

dưới máy mài, gọt và dẫn đến túi lọc thông qua quạt hút công suất 2HP về túi lọc. Tại 

đây, bụi được giữ lại trong túi lọc, khí thoát trực tiếp ra ngoài. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thành phần, chủng loại: 

Bảng 3. 5 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần % TT Thành phần % 

I Chất hữu cơ II Chất vô cơ 

01 Thực phẩm thừa 9,0 08 Thủy tinh 8,0 

02 Giấy 34,0 09 Can thiết 6,0 

03 Carton 6,0 10 Nhôm 0,5 

04 Nhựa cứng 7,0 11 Kim loại khác 3,0 

05 Vải vụn 2,5 12 Xà bần, tro 3,0 

06 Rác vườn 19 - - - 

07 Gỗ 2,0 - - - 

Tổng cộng (I +II) 100% 
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- Khối lượng phát sinh tối đa: khoảng 2,6 tấn/ngày tương đương 780 tấn/năm. 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Công ty đã bố trí thùng chứa rác có nắp đậy dung tích từ 20 Lít, 240 Lít, và 660 

Lít tại các khu vực văn phòng, nhà ăn và xưởng sản xuất, nhà ăn. 

+ Bố trí khu vực chứa diện tích 38m2. 

+ Hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang để thu gom, chuyển 

giao với đơn vị có chức năng xử lý, xử lý rác đúng theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

- Hình ảnh khu vực chứa chất thải sinh hoạt của Công ty: 

 

Hình 3. 16 Khu vực chứa rác thải sinh hoạt 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thành phần và khối lượng: căn cứ theo biên bản bàn giao CTRCNTT và phế 

liệu năm 2023, khối lượng và thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường như 

sau: 
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Bảng 3. 6 Thành phần và khối lượng CTR công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Da tổng hợp thải Kg/năm 600.500 

2 Nhựa thải Kg/năm 38.000 

3 Giấy thải, bao bì carton thải Kg/năm 140.000 

4 Kim loại thải Kg/năm 6.500 

5 Eva thải Kg/năm 260.000 

6 Vải thải Kg/năm 25.200 

7 Da thải Kg/năm 45.500 

8 PU thải Kg/năm 62.200 

9 Cao su thải Kg/năm 20.400 

10 Giày lỗi Kg/năm 1.200 

11 Chỉ thải Kg/năm 300 

12 Các loại rác công nghiệp khác Kg/năm 40.000 

 Tổng cộng Kg/năm 1.239.800 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Bố trí khu vực chứa diện tích 39m2 để thu gom lưu giữ. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

(Đính kèm hợp đồng xử lý tại phần phụ lục Báo cáo) 
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- Hình ảnh khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường của Công ty: 

 

Hình 3. 17 Khu vực chứa rác thải công nghiệp thông thường 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở như sau: 

Bảng 3. 7 Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

1 
Bao bì, thùng chứa hoá chất hoá chất 

bằng kim loại thải 
Rắn 18 01 02 3.957 

2 Bao bì thùng chứa hoá chất bằng nhựa Rắn 18 01 03 8.694 

3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 17.939 

4 
Mực in thải có chứa thành phần nguy 

hại 
Rắn/lỏng 08 02 01 468 

5 Bóng đèn thải  Rắn 16 01 06 1.014 

6 Pin, ắc quy đã qua sử dụng thải Rắn 16 01 12 156 

7 
Chất kết dính (keo dán) có thành phần 

nguy hại 
Lỏng 08 03 01 200.000 

8 
Các loại chất hữu cơ có chứa thành 

phần nguy hại 
Lỏng 19 05 04 1.321 

9 
Sơn, mực in, chất kết dính thải có chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn/lỏng 16 01 09 250 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

10 
Than hoạt tính từ quá trình xử lý hơi 

dung môi 
Rắn 12 01 04 416 

11 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 17 02 03 2.777 

12 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 11.059 

13 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải Rắn 13 06 05 5.000 

14 Que hàn thải có thành phần nguy hại Rắn 07 04 01 65 

15 
Cặn sơn, sơn và véc ni thải có thành 

phần nguy hại 
Rắn 08 01 01 828 

16 
Chất thải từ quá trình cạo, bốc sơn, véc 

ni có thành phần nguy hại 
Rắn 08 01 03 1.020 

17 
Hộp mực in thải có thành phần nguy 

hại 
Rắn 08 02 04 870 

18 Chất thải lây nhiễm Rắn/lỏng 13 01 01 450 

19 Dầu nguyên liệu và dầu Diesel thải Lỏng 17 06 01 156 

20 Xăng dầu thải Lỏng 17 06 02 156 

21 Thiết bị linh kiện điện tử thải Rắn 19 02 05 70 

22 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải Lỏng 17 01 06 195 

Tổng cộng 256.861 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Công ty đã bố trí khu vực chứa diện tích khoảng 39m2. 

+ Công ty đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

(Đính kèm hợp đồng xử lý tại phần phụ lục Báo cáo) 
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Hình 3. 18 Khu vực chứa chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của Công ty: 

- Công ty thường xuyên bảo trì máy móc, thiết bị, đảm bảo luôn hoạt động ở 

tình trạng tốt nhất, hạn chế tiếng ồn phát ra do hoạt động lâu ngày gây nên. 

- Lắp đặt các bệ đỡ giảm ồn, giảm rung cho máy móc có công suất lớn. Kiểm 

tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra định kỳ thiết bị về độ mòn chi tiết, chế 

độ hoạt động bảo trì, bôi trơn .... 

- Công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn sẽ được trang bị nút bịt 

tai chống ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành: 

a) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố gây cháy nổ 

*Các công tác phòng ngừa 

- Công ty đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN – Công an tỉnh Tiền Giang 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Công ty đã triển khai thực hiện theo 

Phương án đã được thẩm duyệt và đã được nghiệm thu theo quy định. Một số công tác 

chính về phòng cháy chữa cháy đã triển khai tại nhà máy như: lối, đường thoát nạn; hệ 

thống chống sét; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống họng nước chữa cháy bên trong 

nhà xưởng; hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; phương tiện chữa cháy xách tay; hệ 

thống đèn chiếu sáng và chỉ dẫn thoát nạn;… 

- Thành lập đội PCCC và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng 

cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề 
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phòng sự cố cháy. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp 

phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.  

- Phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN – Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện 

diễn tập theo quy định. 

- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện PCCC định kỳ. 

- Đặc biệt lưu ý đến công tác PCCC tại khu vực lưu trữ hoá chất. 

*Biện pháp ứng phó khi có các sự cố cháy nổ: 

- Quy trình ứng phó với đám cháy nhỏ: 

Bước Người phụ trách Quy trình 

   

Hình 3. 19 Quy trình ứng phó với đám cháy nhỏ 

(Chi tiết quy trình ứng phó với đám cháy nhỏ của Công ty được trình bày trong 

quy trình “Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp” được đính kèm tại phần Phụ 

lục báo cáo). 

Dập tắt đám cháy  

Điều tra nguyên nhân   

Vệ sinh hiện trường     

Tiến hành chữa cháy nội bộ, cứu người và 

tài sản  

Lập báo cáo & kế hoạch phòng ngừa    

Đám cháy nhỏ  

Gọi điện báo cáo cảnh sát PCCC & CNCH 

để điều tra nguyên nhân    

Tổ sử dụng vòi chữa cháy 

Tổ sử dụng bình chữa cháy 

Tổ cứu nạn cứu hộ 

Tổ sơ tán tài sản 

Tổ sử dụng vòi chữa cháy 

Tổ sử dụng bình chữa cháy 

Bộ phận SEA 

Bộ phận SEA và 

Cảnh sát PCCC & CNCH 

Bộ phận Tổng vụ 

Bộ phận SEA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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- Quy trình ứng phó với đám cháy lớn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 20 Quy trình ứng phó với đám cháy lớn 

(Chi tiết quy trình ứng phó với đám cháy lớn của Công ty được trình bày trong 

quy trình “Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp” được đính kèm tại phần Phụ 

lục báo cáo). 

 

Bước 9: Đội PCCC & CNCH cơ sở phối 

hợp với cảnh sát PCCC & CNCH 

Bước 10: Dập tắt đám cháy  

Bước 11: Điều tra nguyên nhân   

Bước 12: Vệ sinh hiện trường     

Bước 6.1: Tiến hành chữa cháy 

nội bộ, cứu người và tài sản  
Bước 6.2: Gọi điện cho cảnh sát 

PCCC & CNCH: 114  

Gọi điện xe cứu thương: 115  

Bước 7: Chuẩn bị cho xe chữa cháy của 

cảnh sát PCCC & CNCH tiếp cận hiện 

trường   

Bước 8: Báo cáo tình hình cho chỉ huy 

cảnh sát PCCC & CNCH    

Đám cháy lớn  

Bước 13: Lập báo cáo & kế hoạch 

phòng ngừa    

Bước 6.1:  

Tổ sử dụng vòi chữa cháy  

Tổ sử dụng bình chữa cháy  

Tổ cứu nạn cứu hộ  

Tổ sơ tán tài sản  

Bước 6.2:  

Bộ phận Tổng vụ  

Người phụ trách  

Tổ dọn đường, hướng dẫn 

xe chữa cháy  

Tổ chỉ huy  

Toàn đội PCCC & CNCH 

Bộ phận SEA  

Bộ phận SEA và 

Cảnh sát PCCC & CNCH 

Bộ phận Tổng vụ  

Tổ sử dụng vòi chữa cháy  

Tổ sử dụng bình chữa cháy 
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Một số hình ảnh về công tác PCCC tại cơ sở: 

  

  

Hình 3. 21 Thiết bị PCCC và diễn tập PCCC 

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải và khí thải   

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ các yêu cầu vận hành và bảo trì, bảo dưỡng. 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố 

rò rỉ, tắt nghẽn; kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm. 

+ Đào tạo, hướng dẫn nhân viên vận hành để thực hiện đúng các yêu cầu vận 

hành và nhận biết các sự cố phát sinh. 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm 

định lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

- Đối với các hệ thống xử lý khí thải  
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+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống xử lý (thay than hoạt tính, túi vải,...). 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, túi vải, 

than hoạt tính… 

+ Đào tạo, hướng dẫn nhân viên vận hành để thực hiện đúng các yêu cầu vận 

hành và nhận biết các sự cố phát sinh. 

- Biện pháp ứng phó sự cố: 

Các bước ứng phó sự cố đối với hệ thống nước thải, khí thải về cơ bản tương tự 

nhau, cụ thể như sau: 

❖ Bước 1: Phát hiện sự cố 

Khi phát hiện có bất kỳ dấu hiệu bất thường, lập tức báo ngay cho bộ phận 

Công trình & Bảo trì để xử lý và thông báo cho bộ phận SEA để theo dõi. 

Danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp được qui định tại APH-SEA-P09-

F02. 

❖ Bước 2: Chỉ đạo ứng phó, xử lý 

- Chịu trách nhiệm chính: Bộ phận Công trình & Bảo trì, bộ phận SEA và các 

thành viên trong đội (PCCC, sơ cấp cứu,…) khi được điều động. 

- Trưởng bộ phận/Tổ trưởng Công trình & Bảo trì: Phân công người phụ trách 

tiến hành điều tra và xử lý sự việc. 

- Trưởng bộ phận/Tổ trưởng SEA: Điều động các thành viên Đội ứng phó sự cố 

khẩn cấp đến hỗ trợ khi cần thiết. 

❖ Bước 3: Tiến hành ứng phó, xử lý 

- Trường hợp các sự cố không nghiêm trọng có thể xử lý trong thời gian ngắn:  

TT Sự cố môi trường có thể xảy ra Biện pháp ứng phó 

1 Tràn hố chứa nước thải. 

- Giảm lưu lượng nước thải đầu vào 

hoặc tạm ngưng trong trường hợp không 

thể kiểm soát. 

- Sử dụng bơm dự phòng. 

- Dùng đất, cát, các vật liệu trơ để thấm. 

Sau đó dùng xẻng để thu gom vật liệu 

thấm hút vào thùng chứa. Đậy nắp, ghi 

nhãn và chuyển vào kho rác nguy hại. 

2 Hệ thống đường ống bị nứt, rò rỉ - Ngăn dòng chảy tiếp tục đi qua đường 
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TT Sự cố môi trường có thể xảy ra Biện pháp ứng phó 

ống (khóa van, tắt máy bơm). 

- Dùng đất, cát, các vật liệu trơ để thấm. 

Sau đó dùng xẻng để thu gom vật liệu 

thấm hút vào thùng chứa. Đậy nắp, ghi 

nhãn và chuyển vào kho rác nguy hại. 

- Tiến hành sửa chữa/ thay thế.  

3 Tràn đổ hóa chất XLNT 

- Đối với các bao bì, thùng đựng bị nứt, 

rỏ rỉ: Cho vào các túi, thùng đựng mới. 

Đóng kín, ghi nhãn và lưu trữ đúng quy 

định. 

- Đối với phần hóa chất bị tràn đổ: Dùng 

đất, cát, các vật liệu trơ để thấm. Sau đó 

dùng xẻng để thu gom vật liệu thấm hút 

vào thùng chứa. Đậy nắp, ghi nhãn và 

chuyển vào kho rác nguy hại. 

4 Thiết bị hư hỏng nhẹ, kẹt 

Tạm dừng hoạt động xử lý, nước thải 

được lưu chứa tạm trong bể điều hòa. 

Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh 

máy móc, thiết bị. 

- Trường hợp các sự cố nghiêm trọng có thể kiểm soát nhưng khắc phục chậm, 

mất nhiều thời gian:  

TT Sự cố môi trường có thể xảy ra Biện pháp xử lý 

1 
Đường ống dẫn nước thải về trạm 

xử lý bị vỡ 

- Tắt máy bơm/khóa van xả. 

- Cô lập khu vực xảy ra sự cố, không để 

nước thải đi vào cống thoát nước mưa. 

- Dùng đất, cát, các vật liệu trơ để thấm. 

Sau đó dùng xẻng để xúc vật liệu thấm 

hút vào thùng chứa. Đậy nắp, ghi nhãn 

và chuyển vào kho rác nguy hại. 

- Tiến hành sửa chữa/ thay thế. 

2 Tràn đổ khối lượng lớn hóa chất 
 Thực hành theo Quy trình ứng phó sự 

cố tràn đổ hóa chất (8.1). 
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TT Sự cố môi trường có thể xảy ra Biện pháp xử lý 

3 
Cháy nổ hệ thống điều khiển và tủ 

điện 

- Ngắt điện, ngừng XLNT, nước thải 

được lưu chứa tạm trong bể điều hòa. 

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại 

chỗ: Bình chữa cháy dạng bột, CO2, cát.  

- Tiến hành kiểm tra, sửa chữa công 

trình, thiết bị hư hỏng. 

4 
Chất lượng nước thải đầu ra chưa 

đạt theo quy chuẩn tiếp nhận 

- Dừng xả nước thải vào hệ thống thu 

gom của khu công nghiệp. 

- Tiến hành kiểm tra thiết bị, điều chỉnh 

loại bỏ dần các thành phần ô nhiễm bằng 

các phương pháp phù hợp cho đến khi 

đáp ứng điều kiện đưa trở lại hệ thống 

xử lý.  

- Lấy mẫu nước thải sau khi xử lý để 

kiểm tra lại các thành phần so với quy 

chuẩn cho phép. 

5 Máy móc chập điện, hư hỏng nặng. 
Tạm ngưng XLNT, nước thải được lưu 

chứa tạm trong bể điều hòa. Tiến hành 

sửa chữa hoặc thay thiết bị mới. 

  Lưu ý: Sau khi khắc phục sự cố, hệ thống XLNT phải tăng thời gian vận hành 

để đảm bảo giải quyết lượng nước thải lưu giữ tại trạm trong thời gian bảo trì, sửa 

chữa. 

- Sự cố ngoài tầm kiểm soát như tràn đổ khối lượng lớn hóa chất/nước thải, đám 

cháy lớn,… Phải phối hợp thực hiện công tác ứng phó, xử lý sự cố theo sự chỉ đạo của 

các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

✓ Đối với hệ thống xử lý khí thải 

+ Nếu là trường hợp không nghiêm trọng (đường ống thu gom, hệ thống 

điện,...): nhanh chóng khắc phục. 

+ Nếu là trường hợp nghiêm trọng (hư hỏng hệ thống lọc bụi túi vải, quạt 

hút,....) cần thời gian sửa chữa, thay thế: nhanh chóng tìm nhà cung ứng để thực hiện, 

trường hợp cần thời gian thì tạm ngưng các hoạt động có phát sinh bụi, khí thải có liên 

quan đến hệ thống hư hỏng. 

❖ Bước 4: Báo cáo và lưu hồ sơ (đối với những trường hợp nghiêm trọng) 

Chịu trách nhiệm chính: SEA 
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+ Sự cố ngoài tầm kiểm soát: Lập các Báo cáo theo quy định nhà nước và gửi 

đến các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền. 

+ Các Báo cáo được lưu theo quy định của pháp luật và hệ thống quản lý Môi 

trường - an toàn - sức khỏe.  

c) Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

* Công tác phòng ngừa sự cố: 

- Bố trí kho chứa hóa chất riêng biệt với các khu vực còn lại; Kho hóa chất 

được bố trí thông thoáng. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất như: vải 

cuộn chống hóa chất, cát, giẻ lau, thùng rỗng, xẻng, thùng chứa nước sạch, mặt nạ 

phòng độc, găng tay cao su chống hóa chất, ủng cao su chống hóa chất, cáng cứu 

thương, túi sơ cấp cứu, bình chữa cháy. 

- Thành lập Đội ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất định kỳ tập huấn, được phân 

công nhiệm vụ rõ ràng khi xảy ra sự cố và lực lượng hỗ trợ thực hiện chỉ đạo công tác 

ứng phó, phối hợp với cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Công nhân được hướng dẫn về các đặc tính của hóa chất sử dụng; trang bị bảo 

hộ như găng tay, khẩu trang khi sử dụng hóa chất; trang bị mắt kính, ủng tại công đoạn 

pha trộn hóa chất. 

 - Bố trí máy rửa mắt, vòi tắm khẩn cấp cho công nhân phòng ngừa khi gặp sự 

cố tiếp xúc với hóa chất (hóa chất bắn vào mắt, vào người,…). 

* Công tác ứng phó khi có sự cố hóa chất:  
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Hình 3. 22 Quy trình ứng phó với sự cố cháy, nổ 

NHÓM 1: THÔNG TIN 

LIÊN LẠC 

Thông báo cho bộ phận 

SEA, Đội ứng phó sự cố 

tràn đổ hóa chất… 

Thông báo ngừng hoạt 

động khu vực xảy ra sự cố. 

Ngắt điện tại khu vực xảy 

ra sự cố 

PHÁT HIỆN SỰ CỐ 

- Vị trí? 

- Mức độ hoá chất rò rỉ? 

- Nguyên nhân? 

- Người bị thương? 

- Hóa chất xảy ra sự cố? 

- … 

NHÓM 3: CHỈ ĐẠO 

Điều hành Tổ ứng phó sự cố, 

tiến hành các biện pháp cần 

thiết để ứng phó sự cố. 

NHÓM 2: ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ 

 

- Trang bị phương tiện bảo vệ 

cá nhân cần thiết ứng phó sự 

cố hóa chất. 

- Sơ tán con người, tài sản cần 

thiết. 

- Cấp cứu nạn nhân do sự cố 

hóa chất gây ra.  

- Cô lập hiện trường xảy ra sự 

cố hóa chất 

- Khắc phục tại nguồn sự cố 

rò rỉ (Khống chế không cho 

cháy lan - Nếu có phát sinh 

đám cháy). 

- Tùy vào sự cố và đặc tính 

của hóa chất gây ra sự cố mà 

sử dụng các thiết bị ứng phó 

sự cố phù hợp để xử lý sự cố. 

- Có biện pháp thu gom chất 

thải nguy hại và khắc phục 

hậu quả sau sự cố thích hợp.  

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Kiểm tra đánh giá mức độ ô 

nhiễm khu vực xảy ra sự cố 

và xung quanh. 

BÁO CÁO & LƯU HỒ SƠ 

- Báo cáo Lãnh đạo về tình hình sự 

cố. 

- Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền 

như: Sở Công Thương, Sở 

TN&MT…. (Nếu có) 

CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG 

- Ban quản lý KCN Long 

Giang 

- Phòng Cảnh sát PCCC & 

CNCH tỉnh Tiền Giang 

- UBND huyện Tân Phước 

- Công an xã Tân Lập 1 

- Công an huyện Tân 

Phước 

- Bệnh viện huyện Tân 

Phước  

- Điện lực Tân Phước 

 

 

ỨNG PHÓ VÀ XỬ LÝ 

SỰ CỐ HÓA CHẤT 

Sự cố ngoài tầm kiểm soát 

Sự cố trong 

tầm kiểm soát 
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(Chi tiết quy trình ứng phó sự cố hóa chất của Công ty được trình bày trong 

quy trình “Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp” được đính kèm tại phần Phụ 

lục báo cáo). 

Một số hình ảnh về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất: 

Hình 3. 23 Thiết bị PCCC và phòng ngừa tràn đổ hoá chất  

Hình 3. 24 Máy rửa mắt, vòi tắm được bố trí tại sơ sở 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):  

Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường của Công ty như sau: 
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Bảng 3. 8 Nội dung thay đổi so với ĐTM 

Hạng mục 

Theo báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt (QĐ 188/QĐ-

UBND ngày 10/02/2017 và 

QĐ 3710/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018) 

Nội dung điều chỉnh 

Công suất sản xuất 

Sản xuất đế 5.000.000 đôi/năm, 

sản xuất giày dép 5.000.000 

đôi/năm 

Sản xuất đế 6.000.000 

đôi/năm, sản xuất giày dép 

6.000.000 đôi/năm. Việc 

tăng công suất không bổ 

sung thêm máy móc thiết bị 

nên không làm tăng tác 

động xấu đến môi trường. 

Hệ thống xử lý bụi tại 

công đoạn trộn cao su 

Quy trình xử lý: Nguồn phát 

sinh → chụp hút → đường ống 

thu gom → Cylone → quạt hút 

→ ống thải 

Không thực hiện, do đã 

chuyển công đoạn này sang 

Nhà máy Apache 3. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Nước thải của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang, do đó không 

thuộc đối tượng đề nghị cấp phép môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt laser (ống thải số 1). 

- Nguồn số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt laser (ống thải số 2). 

- Nguồn số 3: Khí thải sau hệ thống thu gom hơi hóa chất từ công đoạn trộn hóa 

chất (ống thải số 1). 

- Nguồn số 4: Khí thải sau hệ thống thu gom hơi hóa chất từ công đoạn trộn hóa 

chất (ống thải số 2). 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

a) Dòng số 1: 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt laser (ống thải 

số 1); tọa độ vị trí xả thải: theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 6o; tọa 

độ X= 1157533, Y= 643592. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 60.000 m3/giờ. 

+ Phương thức xả khí thải: Xả khí thải gián đoạn (16 giờ/ngày).  

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Cột B (Kp = 0,9, Kv = 

1), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1, Kv=1) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi mg/Nm3 180 03 tháng/lần 

2 SO2 mg/Nm3 450 03 tháng/lần 

3 NO2 mg/Nm3 765 03 tháng/lần 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1, Kv=1) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

4 CO mg/Nm3 900 03 tháng/lần 

b) Dòng số 2: 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt laser (ống thải 

số 2); tọa độ vị trí xả thải: theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 6o; tọa 

độ X=1157534, Y=643592. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 60.000 m3/giờ. 

+ Phương thức xả khí thải: Xả khí thải gián đoạn (16 giờ/ngày).  

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Cột B (Kp = 0,9, Kv = 

1), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1, Kv=1) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi mg/Nm3 180 03 tháng/lần 

2 SO2 mg/Nm3 450 03 tháng/lần 

3 NO2 mg/Nm3 765 03 tháng/lần 

4 CO mg/Nm3 900 03 tháng/lần 

c) Dòng số 3: 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải khí thải sau hệ thống thu gom hơi hóa chất từ 

công đoạn trộn hóa chất (ống thải số 1); tọa độ vị trí xả thải: theo hệ VN2000, kinh 

tuyến trục 105o45’, múi chiếu 6o; tọa độ X=1157482, Y=643804. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 3.200 m3/giờ. 

+ Phương thức xả khí thải: Xả khí thải gián đoạn (16 giờ/ngày).  

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 20:2019/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Ethyl axetat mg/Nm3 1400 06 tháng/lần 

2 Methylcyclohexan mg/Nm3 2000 06 tháng/lần 

3 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 06 tháng/lần 

4 Cyclohexanone mg/Nm3 400 06 tháng/lần 

5 Phenol mg/Nm3 19 06 tháng/lần 

6 n-Hexan mg/Nm3 450 06 tháng/lần 

d) Dòng số 4: 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải khí thải sau hệ thống thu gom hơi hóa chất từ 

công đoạn trộn hóa chất (ống thải số 2); tọa độ vị trí xả thải: theo hệ VN2000, kinh 

tuyến trục 105o45’, múi chiếu 6o; tọa độ X=1157613, Y=643561. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 7.000 m3/giờ. 

+ Phương thức xả khí thải: Xả khí thải gián đoạn (16 giờ/ngày).  

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 20:2019/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Ethyl axetat mg/Nm3 1400 06 tháng/lần 

2 Methylcyclohexan mg/Nm3 2000 06 tháng/lần 

3 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 06 tháng/lần 

4 Cyclohexanone mg/Nm3 400 06 tháng/lần 

5 Phenol mg/Nm3 19 06 tháng/lần 

6 n-Hexan mg/Nm3 450 06 tháng/lần 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: không. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

không. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất: không. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2022 như sau: 

Bảng 5. 1 Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2022 

Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Nước thải sản xuất sau xử lý 

Quý 1 6,68 13 76 35 234 0,73 0,27 2,73 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 12,2 

Quý 2 6,78 42 99 43 294 3,62 0,68 4,01 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 46,8 

Quý 3 6,84 57 536 275 3.970 0,025 KPH 5,6 0,42 KPH KPH KPH KPH KPH 38,0 

Quý 4 6,74 42 397 165 2.742 2,85 KPH 4,27 0,31 KPH KPH KPH KPH KPH 42,8 

Nước thải tại điểm đấu nối số 01 

Quý 1 6,65 39 95 47 326 16,9 0,42 5,72 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 46,9 

Quý 2 7,01 39 128 53 305 5,94 1,07 3,68 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 31,5 

Quý 3 6,93 78 51 25 826 0,04 KPH 9,1 0,072 KPH KPH KPH KPH KPH 15,0 
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Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Quý 4 6,64 63 46 21 784 1,78 KPH 8,42 0,068 KPH KPH KPH KPH KPH 40,5 

Nước thải tại điểm đấu nối số 02 

Quý 1 6,32 81 106 48 411 20,1 0,45 8,23 0,33 KPH KPH KPH KPH KPH 48,2 

Quý 2 6,54 38 117 50 457 4,12 0,84 2,86 0,5 KPH KPH KPH KPH KPH 39,6 

Quý 3 7,12 75 83 39 768 0,063 KPH 9,2 0,099 KPH KPH KPH KPH KPH 23,0 

Quý 4 6,84 68 68 28 724 1,84 KPH 7,64 0,076 KPH KPH KPH KPH KPH 38,6 

Nước thải tại điểm đấu nối số 03 

Quý 1 6,76 41 97 46 95 12,2 0,71 2,75 0,45 KPH KPH KPH KPH KPH 22,3 

Quý 2 6,83 30 137 58 478 3,66 1,09 3,69 0,27 KPH KPH KPH KPH KPH 47,3 

Quý 3 7,22 83 160 75 920 0,063 KPH 9,02 0,036 KPH KPH KPH KPH KPH 18,0 

Quý 4 6,84 58 99 42 863 1,43 KPH 7,46 0,027 KPH KPH KPH KPH KPH 43,8 

Nước thải tại điểm đấu nối số 04 

Quý 1 6,64 38 81 38 197 13,6 0,34 5,21 0,083 KPH KPH KPH KPH KPH 21,7 

Quý 2 6,69 42 90 39 369 2,87 0,42 1,93 0,12 KPH KPH KPH KPH KPH 33,6 

Quý 3 7,11 67 128 64 873 0,053 KPH 8,96 0,052 KPH KPH KPH KPH KPH 45,0 

Quý 4 6,71 58 106 48 841 0,042 KPH 7,46 0,042 KPH KPH KPH KPH KPH 40,6 

Nước thải tại điểm đấu nối số 05 
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Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Quý 1 6,78 31 95 47 116 9,33 0,76 4,17 KPH KPH 0,42 KPH KPH KPH 25,7 

Quý 2 6,87 33 122 51 361 4,17 1,13 2,89 KPH KPH 0,19 KPH KPH KPH 45,2 

Quý 3 7,34 68 73 32 823 0,07 KPH 9,52 0,44 KPH 0,036 KPH KPH KPH 43,0 

Quý 4 7,12 61 64 28 768 2,21 KPH 7,46 0,37 8,1 0,26 KPH KPH KPH 43,2 

QCVN 5-9 300 600 400 - - - 10 0,5 20 - 0,5 2 3 50 

1.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2023 như sau: 

Bảng 5. 2 Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2023  

Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Nước thải sản xuất sau xử lý 

Quý 1 6,08 43 58 24 451 0,06 3,67 2,06 0,39 KPH KPH KPH KPH KPH 23 

Quý 2 6,85 47 296 124 2142 6,25 KPH 7,11 0,38 KPH 0,18 KPH KPH KPH 40,1 
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Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Quý 3 6,67 39 189 80 1465 7,52 KPH 6,68 0,35 KPH 0,34 KPH KPH KPH 26,5 

Nước thải tại điểm đấu nối số 01 

Quý 1 6,95 54 56 23 714 3,62 KPH 6,35 0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 35,2 

Quý 2 6,95 58 56 24 652 4,52 KPH 6,24 0,11 KPH 0,11 KPH KPH KPH 39,6 

Quý 3 6,84 69 207 90 695 8,11 KPH 6,25 0,37 KPH 0,96 KPH KPH KPH 29,6 

Nước thải tại điểm đấu nối số 02 

Quý 1 6,75 56 78 33 695 2,85 KPH 5,25 0,096 KPH KPH KPH KPH KPH 20,1 

Quý 2 6,67 60 57 25 701 5,62 KPH 4,85 0,13 KPH 0,16 KPH KPH KPH 46,3 

Quý 3 6,65 37 68 28 512 4,22 KPH 6,65 0,24 KPH KPH KPH KPH KPH 26,1 

Nước thải tại điểm đấu nối số 03 

Quý 1 6,65 51 81 34 785 3,62 KPH 5,96 0,078 KPH KPH KPH KPH KPH 38,5 

Quý 2 6,84 55 82 34 714 3,95 KPH 5,21 0,1 KPH 0,14 KPH KPH KPH 43,2 

Quý 3 6,95 77 186 78 693 5,53 KPH 6,25 0,38 KPH 0,89 KPH KPH KPH 28,3 

Nước thải tại điểm đấu nối số 04 

Quý 1 6,84 49 92 38 764 1,52 KPH 6,35 0,12 KPH KPH KPH KPH KPH 32,6 

Quý 2 6,67 52 97 40 724 1,84 KPH 5,95 0,14 KPH 0,12 KPH KPH KPH 44,5 

Quý 3 6,95 91 257 118 705 4,25 KPH 6,37 0,35 KPH 0,67 KPH KPH KPH 25,8 
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Thời gian 

quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

pH 
TSS 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

(NO3-) 

(mg/l) 

(PO43-) 

(mg/l) 

(NH4+) 

(mg/l) 

(S2-) 

(mg/l) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Chì 

(Pb) 

(mg/l) 

Đồng 

(Cu) 

(mg/l) 

Kẽm 

(Zn) 

(mg/l) 

Độ màu 

(Pt- 

Co) 

Nước thải tại điểm đấu nối số 05 

Quý 1 6,81 55 52 22 705 3,52 KPH 6,84 0,11 KPH KPH KPH KPH KPH 37,1 

Quý 2 6,72 54 89 37 731 5,11 KPH 6,01 0,27 2,7 0,34 KPH KPH KPH 47,2 

Quý 3 6,67 50 123 52 603 6,23 KPH 6,65 0,37 KPH 0,67 KPH KPH KPH 26,1 

QCVN 5-9 300 600 400 - - - 10 0,5 20 - 0,5 2 3 50 

- QCVN: Tiêu chuẩn nước thải đầu ra của các nhà máy trong KCN Long Giang (mức 3). 

- Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước thải của Công ty cho thấy các thông số ô nhiễm có trong nước thải của Công ty năm 

2022, quý 1, 2/2023 đều đảm bảo Tiêu chuẩn nước thải đầu ra của các nhà máy trong KCN Long Giang (mức 3), hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất hoạt động hiệu quả. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

2.1. Kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2022 

Kết quả quan trắc bụi, khí thải của cơ sở năm 2022 như sau: 

Bảng 5. 3 Kết quả quan trắc bụi, khí thải của cơ sở năm 2022 

Thời gian quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng Bụi CO SO2 NOx Etyl acetat Metyl cyclohexane n-Butyl acetat 
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m3/h mg/Nm3 

Sau HTXL công đoạn cắt định hình (cắt laser) 

Quý 1 9,047 49 24,7 KPH 14,9 - - - 

Quý 2 9.017 28 10,4 KPH 6,12 - - - 

Quý 3 8.124 41 18,4 KPH 10,3 - - - 

Quý 4 7.963 34 20,6 KPH 12,7    

Sau HTXL bụi riêng lẻ 

Quý 1 7.648 40 - - - - - - 

Quý 2 7.541 22 - - - - - - 

Quý 3 6.481 37 - - - - - - 

Quý 4 6.247 31 - - - -   

Sau HTXL hơi dung môi riêng lẻ  

Quý 1 1.375 - - - - 15,7 KPH 23,6 

Quý 2 1.385 - - - - 9,12 KPH 12,7 

Quý 3 1.048 - - - - 16,8 KPH 17,4 

Quý 4 1.142     13,7  20,1 

Sau hệ thống hút hơi dung môi máy pha hóa chất 
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Thời gian quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng Bụi CO SO2 NOx Etyl acetat Metyl cyclohexane n-Butyl acetat 

m3/h mg/Nm3 

Quý 1 1.182 - - - - 9,65 KPH 20,4 

Quý 2 1.704 - - - - 7,65 KPH 16,3 

Quý 3 1.346 - - - - 10,3 KPH 20,1 

Quý 4 1.163 - - - - 7,46  20,1 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B) 

Cmax = C×Kp×Kv 

Với Kp = 1 và Kv = 

1 
200 1000 500 850 - - - 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

- 
- - - - 1.400 2.000 950 

2.2. Kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2023 

Kết quả quan trắc bụi, khí thải của cơ sở năm 2023 như sau: 

Bảng 5. 4 Kết quả quan trắc bụi, khí thải của cơ sở năm 2023 

 

Thời gian quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng Bụi CO SO2 NOx Etyl acetat Metyl cyclohexane n-Butyl acetat 

m3/h mg/Nm3 
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Thời gian quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng Bụi CO SO2 NOx Etyl acetat Metyl cyclohexane n-Butyl acetat 

Sau HTXL công đoạn cắt định hình (cắt laser) 

Quý 1 7.695 26 11,1 KPH 5,95 - - - 

Quý 2 7.012 20 11,2 KPH 9,96 - - - 

Quý 3 7.528 12 KPH KPH KPH - - - 

Sau HTXL bụi riêng lẻ 

Quý 1 6.014 20 - - - - - - 

Quý 2 5.524 24 - - - - - - 

Sau HTXL hơi dung môi riêng lẻ  

Quý 1 1.362 - - - - 12,5 KPH 21,3 

Quý 2 1.263 - - - - 17,5 KPH 15,6 

Sau hệ thống hút hơi dung môi máy pha hóa chất 

Quý 1 1.741 - - - - 9,45 KPH 17,5 

Quý 2 1.014 - - - - 12,4 KPH 10,4 

Quý 3 1.628 - - - - 10,7 KPH 16,5 

QCVN Cmax = C×Kp×Kv 

Với Kp = 1 và Kv = 
200 1000 500 850 - - - 
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Thời gian quan trắc 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng Bụi CO SO2 NOx Etyl acetat Metyl cyclohexane n-Butyl acetat 

19:2009/BTNMT 

(cột B) 

1 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

- 
- - - - 1.400 2.000 950 

Nhận xét:  

+ Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại Công ty năm 2022, 2023 có nồng độ thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

+ Đối với thiết bị xử lý hơi dung môi riêng lẻ và hệ thống xử lý bụi riêng lẻ, kết quả quan trắc là tham khảo phục vụ báo cáo 

khách hàng, quá trình thu mẫu chưa đảm bảo quy định do thiết bị xử lý hơi dung môi riêng lẻ và hệ thống xử lý bụi riêng lẻ không có 

ống thải và được tích hợp kèm theo từng máy. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự 

án đầu tư như sau: 

Bảng 6. 1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải  

TT Tên công trình xử lý chất thải Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 80 m3/ngày đêm 
Tháng 02/2024 Tháng 04/2024 

2 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt 

laser 
Tháng 02/2024 Tháng 04/2024 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu: 

Căn cứ Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Công ty sẽ tổ chức 

lấy mẫu quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý chất thải, dự kiến như sau: 

Bảng 6. 2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

STT Tên hạng mục, công trình Vị trí, thông số quan trắc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 80 m3/ngày đêm 

Vị trí: Sau hệ thống xử lý. 

Thông số: pH, TSS, COD, BOD5, Chì, 

Đồng, Kẽm, Độ màu. 

2 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn cắt 

laser 

Vị trí: Sau hệ thống xử lý. 

Thông số: Lưu lượng, bụi, SO2, NO2, 

CO. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: đơn vị có chức năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

công nhận, dự kiến do Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh 

Lao động (COSHET) thực hiện. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định pháp luật 
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2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

a). Quan trắc nước thải:  

Cơ sở thực hiện đấu nối nước thải sau khi xử lý cục bộ vào hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang nên không 

thuộc trường hợp phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

b). Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: 

- Vị trí (KK1-KK2): 2 ống thải tại nguồn sau hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí 

thải công đoạn cắt laser. 

+ Các thông số đo đạc và phân tích: Lưu lượng, bụi, SO2, NO2, CO. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

- Vị trí (KK3-KK4):  02 ống thải tại nguồn sau ống thải thu gom hơi dung môi 

từ máy trộn hoá chất. 

+ Các thông số đo đạc và phân tích: Lưu lượng, Ethyl axetat, 

Methylcyclohexan, n-Butyl axetat, Cyclohexanone, Phenol, n-Hexan. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng /lần. 

+ Quy chuẩn so sánh:  QCVN 20:2009/BTNMT. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không thuộc đối tượng thự chiện theo quy định tại Điều 97, 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

2.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Kinh phí trực tiếp thực hiện là vốn do Chủ cơ sở thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: được duy trì thực hiện trong suốt thời gian hoạt động của 

cơ sở. 

- Kinh phí thực hiện: khoảng 80 triệu đồng/năm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong 02 năm 2022 và năm 2023, cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền 

kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

 

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam cam kết những nội dung như sau: 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết xử lý nước thải đạt quy định đấu nối nước thải của KCN 

Long Giang. 

- Công ty cam kết xử lý bụi, khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

- Công ty cam kết xử lý hợp chất hữu cơ đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quy định pháp luật có liên quan. 

- Công ty cam kết bồi thường thiệt hại theo quy định nếu để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Hợp đồng thuê đất. 

- Bản vẽ các hệ thống xử lý bụi, hợp chất hữu cơ bay hơi và hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất. 

- Kết quả quan trắc môi trường năm 2022, 2023 của cơ sở. 

- Sơ đồ quan trắc môi trường. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của cơ sở. 
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